
     

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                           Bà Võ Thị Kim Thương 

                                                      Bà Lê Thị Ngọc Hương.                                                          

   Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Võ  u nh Ngọc - Thư ký T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà    

Thị V n - Kiểm sát viên. 
 

N à  21 và ngày 26 tháng 12 năm 2022 tại Ph n  xử án T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 N m K  Kh i N h    phư n    n 

Thành   u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án 

thụ lý số: 371/2022/TLPT-DS, ngày 19 tháng 10 năm 2022, về việc: “Tr nh 

chấp qu ền sử dụn  đất  tr nh chấp hợp đồn  mu  bán nhà và chu ển nhượn  

qu ền sử dụn  đất  hủ   iấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số:2833/2022/DS-ST ngày 27-7-2022 củ  

Tòa án nhân dân Thành phố Thủ  ức  Thành phố Hồ Chí Minh bị khán  cáo. 
 

Theo  u  t định đư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số:5051/2022/  -PT 

ngày 01/11/2022 và  u  t định hoãn phiên t   phúc thẩm số: 

15444/2022/ngày 28/11/2022 củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

 iữ : 
 

1. Nguyên đơn: Ôn  N u ễn Minh H1, sinh năm 1973  C  m t .    

Hộ khẩu thư n  trú: Số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P, thành phố 

U  Thành phố H. 

 ị  chỉ liên lạc: 185  tần  trệt   ư n  V, Phư n   ,  u n M, Thành 

phố H. 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ản án số: 824/2022/DS-PT 

        Ngày: 26- 12- 2022  
V/v “Tr nh chấp qu ền sử dụn  đất  

tr nh chấp hợp đồn  mu  bán nhà và 

chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất  

hủ   iấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  

đất”. 
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N ư i bảo vệ qu ền và lợi ích hợp pháp củ  ôn  N u ễn Minh H1: 

Lu t sư Hoàn  Thị Thú  L - Lu t sư Văn ph n  lu t sư Trần N ọc B1 - thuộc 

 oàn Lu t sư Thành phố H  C  m t . 

2. Bị đơn:  

2.1 Ôn  N u ễn Anh H2,  sinh năm 1944; 

2.2  à N u ễn Thị N ọc P1,  sinh năm 1948.  

Cùn  đị  chỉ: 444  ư n   uốc lộ R, Khu phố S, phư n  P, thành phố 

U  Thành phố H. 

Ông H2 và bà P1 ủ  qu ền ôn  Lê Văn M  sinh năm 1964 -  ại diện 

 C  m t .                                                         

 ị  chỉ: 120/37  đư n  O, Phư n  W,  u n F  Thành phố H. 

(Giấ  ủ  qu ền ngày 03/9/2015). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1.  à Phạm Phi Y,  sinh năm 1987; 

 ị  chỉ: 26/2/1/11  ư n   , Khu phố A, phư n  P, thành phố U, 

Thành phố H. 

3.2. Ôn  N u ễn Th nh T1, sinh năm 1978; 

3.3.  à N u ễn Thị Th nh B2, sinh năm 1980; 

3.4. Ôn  N u ễn Th nh P2, sinh năm 1982; 

3.5. Ôn  N u ễn Th nh H3, sinh năm 1986. 

Cùn  đị  chỉ: 444  ư ng  uốc lộ R, Khu phố S, phư n  P, thành phố 

U  Thành phố H. 

3.6.  à N u ễn Thị N1  sinh năm 1938; 

 ị  chỉ: 41/7  ư n  I, Khu phố E  phư n  P, thành phố U  Thành phố 

H. 

3.7.  à N u ễn Thị H4  sinh năm 1969;  

 ị  chỉ:  p Z, xã C  hu ện L  tỉnh  . 

 à Y, ông T1, ông B2, ông P2  ôn  Hùn   bà N1 và bà H4 v n  m t. 

3.8. Ông Lê Hoàng N2,  sinh năm 1988; 

 ị  chỉ: 566/11  ư n  G, Phư n  X  qu n J  Thành phố H. 

Ủ  qu ền ôn  Phùn  Minh T2  sinh năm 1965 -  ại diện; 

 ị  chỉ: 1A đư n  U, Phư n  R  qu n J, Thành phố H. 

(Giấ  ủ  qu ền ngày 27/7/2020).  

3.9. Ủ  b n nhân dân thành phố U  Thành phố H.  

Trụ s : 168 đư n  F, phư n  M, thành phố U  Thành phố H. 

Ủ  qu ền ôn  Lê N u ễn Trọn  Q -  ại diện (C  đơn xin v n  m t . 

(Giấ  ủ  qu ền ngày 24/5/2021).   

 . Người  h ng c o: Ôn  N u ễn Minh H1 - N u ên đơn; Ông 

N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 - Bị đơn. 

             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo bản án sơ thẩm  sự việc được t m t t như s u: 
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 Ông Nguyễn Anh H2 v  b  Nguyễn Thị Ngọc P1 có người đại diện 

theo ủy quyền trình b y:Năm 2011 ôn  N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị 

N ọc P1 kh i kiện  êu cầu ôn  N u ễn Minh H1 trả lại diện tích nhà đất 

10,94m
2
 thuộc một phần nhà đất số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P  qu n 

U (nay là thành phố U   Thành phố H. Toàn bộ diện tích nhà đất số 5/2 

 ư n  T, ông H2 và bà P1 được Ủ  b n nhân dân qu n U (nay là thành phố 

U)  Thành phố H cấp Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  

đất   số:4898/2008/GCN ngày 21/7/2008, côn  nh n diện tích đất   200m
2
 

thuộc thử  số 509  t  bản đồ số 124, tại đị  chỉ: Số 5/2  ư n  T, Khu phố S, 

phư n  P, thành phố U  Thành phố H và Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất 

số: AK 427278 ngày 21/7/2008, côn  nh n diện tích đất trồn  câ  lâu năm 

64m
2
 thuộc thử  số 510  t  bản đồ số 124, tại đị  chỉ: số 5/2  ư n  T. Năm 

2005  ôn  N u ễn Minh H1  là cháu  ọi ôn  H2 bằn  c u  c  xin ôn  H2, bà 

P1 cho   nh  vài thán  tron  phần nhà phí  s u nhà b p c  diện tích 10 94m
2
, 

đ n khi c  chỗ   khác ôn  H1 sẽ dọn đi. S u đ , ông H1 khôn  thực hiện nên 

ông H2, bà P1 kh i kiện  êu cầu ôn  H1 trả lại phần nhà đất đ n  sử dụn .  

          N à  28/9/2015  T   án nhân dân Thành phố H xét xử phúc thẩm tại bản 

án dân sự phúc thẩm số:1300/2015/DS-PT, tuyên:Chấp nh n  êu cầu kh i kiện 

củ  ôn  H2, bà P1.  uộc ôn  H1  i o lại phần nhà đất đ n  sử dụn . S u khi 

c  bản án dân sự phúc thẩm  ôn  H2, bà P1 đã thi hành theo Qu  t định củ  

bản án là nộp vào Thi hành án dân sự thành phố U  Thành phố H, số tiền 

61.448.710 đồn   Sáu mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi tám n àn bả  trăm 

mư i đồn   trả cho ôn  H1  b o  ồm: Giá trị xâ  dựn  nhà là 11.448.710 đồn  

 Mư i một triệu bốn trăm bốn mươi tám n àn bả  trăm mư i đồn   và 

50.000.000 đồn   Năm mươi triệu đồn   hỗ trợ thêm cho ôn  H1; Nộp án phí 

572.435 đồng  Năm trăm bả  mươi h i n àn bốn trăm b  mươi lăm đồn   để 

thi hành án.  ồn  th i  ôn  H2, bà P1 đã nh n lại nhà đất mà ôn  H1 đ n  sử 

dụn . 

 Ngày 02/10/2015, ông H2, bà P1 ký hợp đồn  t n  cho qu ền s  hữu  sử 

dụn  nhà đất số 5/2   ư n  T cho các con,  ồm: Ôn  N u ễn Th nh T1, bà 

N u ễn Thị Th nh B2  ôn  N u ễn Th nh P2  ôn  N u ễn Th nh H3 tại 

Ph n  côn  chứn  số 3  Thành phố H. S u đ   ôn  T1, bà B2, ông P2, ông H3 

làm thủ tục đăn  ký qu ền s  hữu  sử dụn  và chu ển nhượn  cho ôn  Lê 

Hoàng N2 thì ông H2, bà P1 khôn  c  ý ki n  ì, do khôn  c n qu ền và n h   

vụ đối với tài sản nà . Do đ   ôn  H2, bà P1 rút  êu cầu kh i kiện về việc  êu 

cầu ôn  H1 trả lại nhà đất c  diện tích 10 94m
2
 thuộc một phần nhà đất số 5/2 

 ư n  T. 

  ối với  êu cầu phản tố của ông H1 thì ông H2, bà P1 khôn  đồn  ý.  

 Ông Nguyễn Minh H1 trình bày:Nhà đất số 5/2   ư n  T c  n uồn  ốc 

củ  bà   u Thị T3 tạo l p vào năm 1965   à T3 là bà n oại củ  ôn  H1 và là 

mẹ củ  ôn  H2, bà T3 ch t vào năm 2004 .  à T3 c  tất cả 04 n ư i con, gồm: 

 à N u ễn Thị N1  bà N u ễn Thị B3 (bà B3 ch t năm 1974  c  02 n ư i con 

là bà N u ễn Thị H4 và ông H1   ôn  N u ễn Anh H2  ôn  N u ễn Văn Nho 
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 ch t năm 1966 . Khi bà T3 c n sốn  bà sốn  chun  với bà B3 và h i chị em 

ông, ông H2   riên   thỉnh thoản  mới về nhà. Ôn  c  n ăn căn nhà số 5/2  

 ư n  T phí  trước cho ôn  H2    c n  i  đình ôn    phí  s u c  diện tích 

10,94m
2
. Khi ông H2 đi làm  iấ  t  hợp thức h   nhà đất thì ôn  khôn  bi t. 

Ông H2 kh i kiện cho rằn  ôn    nh  là khôn  đún .  

Ngày 21/8/2014, ông c  đơn  êu cầu phản tố  êu cầu hủ  Giấ  chứn  

nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất    hồ sơ  ốc 

số:4898/2008/GCN n à  21/7/2008 và Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất 

số: AK 427278  vào sổ số: H01294 n à  21/7/2008 do Ủ  b n nhân dân qu n 

U (N   là Thành phố U   Thành phố H cấp cho ôn  H2, bà P1 đối với nhà và 

đất tại số 5/2   ư n  T. Nay, ông c   êu cầu phản tố bổ sun    êu cầu ôn  

H2, bà P1 phải hoàn trả cho ôn  giá trị phần s  hữu 10 94m
2
 nhà số 5/2 

 ư n  T là 30.000.000 đồn      mươi triệu đồn  ; Giá trị qu ền sử dụn  

10,94m
2
 đất tại số 5/2  ư n  T là 10,94m

2
 x 120.000.000 đồn /m

2 
= 

1.312.800.000 đồn   Một t  b  trăm mư i h i triệu tám trăm n àn đồn   và  

tiền thuê nhà để  , tiền điện nước từ thán  4/2015 đ n n    thán  4/2022) là 

84 thán  x 3.000.000 đồn /thán  = 252.000.000 đồn  (H i trăm năm mươi 

h i triệu đồn  . Tổn  cộn  số tiền ôn   êu cầu ôn  H2, bà P1 phải hoàn trả là 

1.598.800.000 đồn   tính tr n là 1.500.000.000 đồn   Một t  năm trăm triệu 

đồn  . Việc cun  cấp tài liệu chứn  cứ đối với số tiền thuê nhà và tiền điện 

nước là 3.000.000 đồn /thán  thì ôn  chỉ cun  cấp được hợp đồn  thuê nhà 

trọ n à  05/6/2021 với chủ nhà là bà Dươn  Thú   . Tuy nhiên, bà   không 

đồn  ý đ n T   để làm chứn  và ôn  cũn  khôn  cun  cấp được thêm tài liệu 

chứn  cứ nào khác.  

Ông N2  êu cầu côn  nh n tính hợp pháp củ  các hợp đồn  t n  cho và 

chu ển nhượn  mà  i  đình ôn  H2, bà P1 chu ển nhượn  cho ôn  N2 thì 

ôn  khôn  đồn  ý. Vì, vụ kiện nà  là do ôn  H2, bà P1 kh i kiện  khôn  phải 

do ôn  kh i kiện nên ôn  khôn  đồn  ý với  êu cầu đ i bồi thư n  củ  ôn  

N2.  ối với việc thi hành bản án dân sự phúc thẩm số:1300/2015/DS-PT ngày 

28/9/2015 củ  T   án nhân dân Thành phố H thì ôn  chư  thi hành  ì và chư  

nh n  ì từ việc thi hành bản án nà . 

Người bảo vệ quyền v  lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Minh H1 

trình bày:Năm 2015 T   án nhân dân qu n U  n   là Thành phố U   Thành 

phố H xét xử sơ thẩm chấp nh n  êu cầu phản tố củ  ôn  H1 là đún  pháp 

lu t. Tu  nhiên  T   án nhân dân Thành phố H sử  bản án sơ thẩm  khôn  

chấp nh n  êu cầu củ  ôn  H1 nên ông H1 c  đơn  êu cầu Giám đốc thẩm và 

T   án nhân dân cấp c o tại Thành phố H qu  t định hủ   bản án sơ thẩm và 

phúc thẩm   i o hồ sơ cho T   án nhân dân thành phố U  Thành phố H xét xử 

lại theo hướn  xem xét qu ền lợi cho ôn  H1 đối với diện tích 10,94m
2 

nhà, 

đất nên ôn  H1  êu cầu ôn  H2, bà P1 trả lại  iá trị củ  diện tích 10,94m
2 

nhà, đất là c  căn cứ  đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét chấp nh n. Về  iá trị 

nhà đất  ôn  H1  êu cầu  iá trị nhà là 30.000.000 đồn    iá trị qu ền sử dụn  

đất là 120.000.000 đồn /m
2
 là phù hợp. Ôn  H2, bà P1 đã bán nhà cho ôn  
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N2 thì số tiền phải trả cho ôn  H1 khôn  thiệt th i  ì cho ôn  H2, bà P1. Năm 

2015 ông H2, bà P1 đã kh   cử  nhà nên ôn  H1 khôn  c  chỗ    cả  i  đình 

04 n ư i phải r  n oài thuê nhà trọ để   với chi phí 3.000.000 đồn /thán  nên 

số tiền thuê nhà ôn  H1  êu cầu là phù hợp. 

 Vì v    đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nh n toàn bộ  êu cầu củ  ôn  

H1.  ối với  êu cầu độc l p củ  ôn  N2 thì ông H1 khôn  đồng ý do ông H1 

chư  được bồi thư n   iá trị nhà đất nên khôn  thể côn  nh n các hợp đồn  

t n  cho và chu ển nhượn   iữ   i  đình ôn  H2, bà P1 và ông N2. 

Ông Lê Hoàng N2 có người đại diện theo ủy quyền trình b y:Ngày 

02/10/2015, ông H2, bà P1 ký hợp đồn  t n  cho qu ền s  hữu  sử dụn  nhà 

đất số 5/2   ư n  T cho các con,  ồm: Ông T1, bà B2, ông P2, ông H3 tại 

Ph n  côn  chứn  số 3  Thành phố H. Ngày 06/01/2016, ông T1, bà B2, ông 

P2, ông H3 đã được cấp Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà  qu ền sử dụn  

đất đối với toàn bộ nhà đất nà . Ngày 27/8/2019, ông N2 ký hợp đồn  mu  

bán qu ền s  hữu nhà   và chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất   c  số côn  

chứn  23599 với ôn  T1, ông H3, ông P2, bà B2 về việc nh n chu ển nhượn  

nhà đất c  diện tích đất 200m
2
  diện tích nhà 42,7m

2
 thuộc thử  đất số 509  t  

bản đồ số 124  tại đị  chỉ số 5/2   ư n  T. Cùng ngày 27/8/2019, ông N2 ký 

hợp đồn  c  số côn  chứn  23600 với ôn  T1, ông H3, ông P2 và bà B2 về 

việc nh n chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất trồn  câ  lâu năm c  diện tích 

64m
2
, thử  đất số 510  t  bản đồ số 124  tại đị  chỉ số 5/2   ư n  T. Ngày 

18/9/2019, ông N2 được Chi nhánh Văn ph n   ăn  ký  ất đ i qu n U (nay 

là thành phố U)  Thành phố H đăn  ký th   đổi là n ư i c  qu ền s  hữu nhà 

và qu ền sử dụn  đất đối với nhà đất thuộc thử  509  510 t  bản đồ số 124  

tại đị  chỉ số 5/2   ư n  T. Ông N2 đã nh n nhà đất. Ngày 29/10/2019, ông 

N2 được Ủ  b n nhân dân qu n U (nay là thành phố U)  Thành phố H cấp 

Giấ  phép xâ  dựn  số: 2517/GPXD, về việc xâ  dựn  nhà tại thử  509  510 

t  bản đồ số 124  tại đị  chỉ số 5/2   ư n  T. Hiện n    ôn  N2 xâ  dựn  nhà 

xong. 

 u  t định Giám đốc thẩm số:127/2019/DS-G T n à  06/6/2019 củ   

T   án nhân dân cấp c o tại Thành phố H khôn  hướn  dẫn khi xét xử lại vụ 

án T   hủ  Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất   số 

AK 427278  vào sổ cấp  iấ  chứn  nh n số: H 01294 do Ủ  b n nhân dân 

qu n U (n   là thành phố U   Thành phố H cấp n à  21/7/2008;  ăn  ký th   

đổi chủ sử dụn  n à  06/01/2016 và n à  18/9/2019; Giấ  chứn  nh n qu ền 

s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất số hồ sơ  ốc số: 4898/2008/GCN do Ủ  

b n nhân dân qu n U  n   là thành phố U   Thành phố H cấp n à  21/7/2008; 

 ăn  ký th   đổi chủ s  hữu n à  06/01/2016 và n à  18/9/2019  tại đị  chỉ 

số 5/2   ư n  T. Do đ   ôn  H1  êu cầu phản tố  êu cầu hủ  02 Giấ  chứn  

nh n qu ền s  hữu nhà và qu ền sử dụn  đất nà  là khôn  c  cơ s .  ối với 

nhữn   êu cầu phản tố c n lại củ  ôn  H1 thì đề n hị ôn  H2, bà P1 xem xét 

 iải qu  t qu ền lợi cho ôn  H1 theo nh n định củ  Qu  t định  iám đốc 

thẩm. 
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Ông N2 là n ư i n    tình th m  i  vào  i o dịch nà   khôn  bi t việc 

tr nh chấp củ  các bên. S u khi ký hợp đồn  thì ôn  N2 đã nh n nhà đất và 

xâ  dựn  nhà nhưn  từ năm 2019 cho đ n n   ôn  N2 khôn  sử dụn  được 

nhà đất  khôn  làm thủ tục v   vốn n ân hàn  được. Do đ   tron  vụ án nà   

ông N2 cũn  là n ư i bị thiệt hại nhưn  các bên đươn  sự khôn  đề c p đ n. 

Vì v    ông N2 c   êu cầu độc l p  êu cầu T   côn  nh n tính hợp pháp theo 

qu  định củ  pháp lu t đối với các hợp đồn  t n  cho qu ền s  hữu nhà và 

qu ền sử dụn  đất và hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền s  hữu nhà   và 

chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất  ,  ồm: Hợp đồn  số 30266 n à  

02/10/2015  thử  đất 509  - hợp đồn  số 30265 n à  02/10/2015  thử  số 

510 ; Hợp đồn  số 23600 n à  27/8/2019; Hợp đồn  số 23599 n à  

27/8/2019 đã được các bên thực hiện  i o dịch đún  qu  định pháp lu t. 

Ngày 11/11/2020, ông N2  êu cầu ôn  H1 bồi thư n  thiệt hại cho ôn  

nhữn  chi phí thuê lu t sư th m  i  tố tụn  với số tiền là 99.000.000 đồn  

 chín mươi chín triệu đồn   do việc ôn  H1 kh i kiện. N   ôn  N2 xin rút lại 

 êu cầu nà . 

 à Phạm Phi Y và bà N u ễn Thị H4 trình bày: à thốn  nhất với l i 

trình bà  củ  ôn  H1  khôn  c  ý ki n,  êu cầu  ì và xin v n  m t tron  quá 

trình tố tụn   iải qu  t vụ án.  

Bà Ngu ễn Thị N1 trình bày:  à thốn  nhất với ý ki n củ  ôn  H1. Bà 

 êu cầu ôn  H2  iúp đỡ cho ôn  H1 c  chỗ  . Việc ôn  H2 tự ý lấ   iấ  t  

củ  bà T3 đi làm thủ tục để được cấp Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất là 

khôn  đún . Trước đâ , bà c   êu cầu độc l p  êu cầu hủ  Giấ  chứn  nh n 

qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất   số: 4898/2008/GCN ngày 

21/7/2008 và Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất số: AK 427278 ngày 

21/7/2008 do Ủ  b n nhân dân qu n U  n   là thành phố U   Thành phố H 

cấp cho ôn  H2 và bà P1 đối với nhà đất số 5/2  ư n  T. Nay, bà rút lại  êu 

cầu nà   khôn   êu cầu T    iải qu  t.  

Ôn  N u ễn Th nh T1  bà N u ễn Thị Th nh B2  ôn  N u ễn Th nh 

P2  ôn  N u ễn Th nh H3 c  n ư i đại diện theo ủ  qu ền trình bà : Các 

ông, bà thốn  nhất với l i trình bà  củ  ôn  H2, bà P1 và khôn  c  bổ sun  ý 

ki n  ì bổ sun . 

Ủ  b n nhân dân thành phố U  Thành phố H ủ  qu ền ôn  Lê N u ễn 

Trọn  Q  trình bày: Ủ  b n nhân dân qu n U  n   là thành phố U  Thành phố 

H, trước đâ  cấp Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất 

  số: 4898/2008/GCN n à  21/7/2008 và Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất 

số: AK 427278 n à  21/7/2008 đối với nhà đất số 5/2  ư n  T  thử  đất số 

509  510  t  bản đồ số 124   phư n  P, thành phố U  Thành phố H cho ông 

H2 và bà P1 đún  theo trình tự  thủ tục pháp lu t qu  định. Trư n  hợp 02 

Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà và qu ền sử dụn  đất nêu trên bị hủ  theo 

nh n định củ   u  t định  iám đốc thẩm số:127/2019/DS-G T n à  

06/6/2019 củ  T   án nhân dân cấp c o tại Thành phố H thì Ủ  b n nhân dân 
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thành phố U  Thành phố H sẽ xem xét cấp Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  

đất  qu ền s  hữu nhà   và tài sản khác   n liền với đất theo nội dun  củ  bản 

án ho c qu  t định cuối cùn  củ  T   án. Ủ  b n nhân dân thành phố U  

Thành phố H  êu cầu v n  m t tron  quá trình  iải qu  t vụ án. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 218/2015/DS-ST n à  02/7/2015 củ  

T   án nhân dân qu n U  n   là thành phố U   Thành phố H, tu ên xử: Không 

chấp nh n  êu cầu củ  n u ên đơn ôn  H2, bà P1 về việc buộc bị đơn ôn  H1 

trả lại cho ôn  H2, bà P1 diện tích đất 10 94m
2
 thuộc một phần nhà đất số 5/2 

 ư n  T, Khu phố S, phư n  P  qu n U  Thành phố H  theo bản vẽ hiện 

trạn  l p n à  26/7/2012. 

Chấp nh n  êu cầu phản tố củ  bị đơn ôn  H1: Hủ  Giấ  chứn  nh n 

qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất   số: 4898/2008/GCN ngày 

21/7/2008 và Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất số AK:427278 ngày 

21/7/2008 do Ủ  b n nhân dân qu n U cấp cho ông, ông H2 và bà P1 đối với 

nhà và đất tại số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P, qu n U  Thành phố H. 

N oài r  bản án dân sự sơ thẩm c n tu ên về  án phí và qu ền khán  

cáo củ  đươn  sự. 

Ngày 09/7/2015 ông H2 và bà P1 kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm. 

Tại  ản án dân sự phúc thẩm số:1300/2015/DS-PT n à  28/9/2015 củ  

Tòa án nhân dân Thành phố H, tu ên xử: 

Chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  ôn  H2 và bà P1. 

Sử  bản án dân sự sơ thẩm: 

Chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  ôn  H2 và bà P1. 

Khôn  chấp nh n  êu cầu phản tố củ  ôn  H1. 

 uộc ôn  H1 và bà Y c  trách nhiệm  i o trả cho ôn  H2 và bà P1 

phần đất diện tích 10 94m
2
 thuộc một phần nhà đất số 5/2  ư n  2  Khu phố 

S  phư n  P  qu n U  Thành phố H theo bản vẽ hiện trạn  n à  26/7/2012 

 phần nhà D . 

 uộc ôn  H2 và bà P1 c  trách nhiệm hoàn trả ôn  N u ễn Minh H1 

 iá trị xâ  dựn  là 11.448.710 đồn . 

Ghi nh n ôn  H2 và bà P1 tự n u ện hỗ trợ cho ôn  H1 50.000.000 

đồn . 

Về án phí sơ thẩm:Ông H2 và bà P1 liên đới nộp 572.435 đồn   được 

trừ vào 1.000.000 đồn  tiền tạm ứn  án phí sơ thẩm đã nộp theo biên l i số 

08724 n à  29/12/2011 củ  Chi cục Thi hành án dân sự qu n U. Ông H2 và 

bà P1 được hoàn lại 427.565 đồn . 

Ông H1 phải nộp 400.000 đồn   được trừ vào 200.000 đồn  tiền tạm 

ứn  án phí sơ thẩm đã nộp theo biên l i số 0005829 n à  13/11/2014 củ  Chi 

cục Thi hành án dân sự qu n U. Ông H1 c n phải nộp thêm 200.000 đồn . 
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 Về án phí phúc thẩm:Ông H2 và bà P1 khôn  phải nộp. Ôn  H2 được 

hoàn lại 200.000 đồn  tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm đã nộp theo biên l i số 

0006093 ngày 14/7/2015, bà P1 được hoàn lại 200.000 đồn  tiền tạm ứn  án 

phí phúc thẩm đã nộp theo biên l i số 0006094 n à  14/7/2015 củ  Chi cục 

Thi hành án dân sự qu n U. 

N à  16/8/2018  Chánh án T   án nhân dân cấp c o tại Thành phố H 

khán  n hị bản án dân sự phúc thẩm số:1300/2015/DS-PT ngày 28/9/2015 

củ  T   án nhân dân Thành phố H. 

N à  06/6/2019 T   án nhân dân cấp c o tại Thành phố H xét xử Giám 

đốc thẩm  qu  t định: 

 Hủ  bản án dân sự phúc thẩm số:1300/2015/DS-PT ngày 28/9/2015 

củ  T   án nhân dân Thành phố H và  ản án dân sự sơ thẩm 

số:218/2015/DS-ST n à  02/7/2015 củ  T   án nhân dân qu n U;  i o hồ sơ 

vụ án cho T   án nhân dân qu n U xét xử sơ thẩm lại theo đún  qu  định củ  

pháp lu t. 

Ngày 12/10/2019, ông H2, bà P1 rút đơn kh i kiện. 

 uá trình  iải qu  t lại vụ án  T   án cấp sơ thẩm ti n hành xác minh 

K t quả thi hành án theo bản án dân sự phúc thẩm số:1300/2015/DS-PT ngày 

28/9/2015 củ  T   án nhân dân Thành phố H tại Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố U  Thành phố H và được phúc đáp tại Văn bản số: 2231/THADS 

ngày 19/6/2020, như s u: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố U  Thành 

phố H đã thi hành bản án số: 1300/2015/DS-PT n à  28/9/2015 củ  T   án 

nhân dân Thành phố H, như s u:  u  t định thi hành án chủ độn  số: 

3293/  -CCTHA n à  01 thán  9 năm 2016  nội dun  cho thi hành 

khoản:Hoàn trả cho ôn  H2 và bà P1 số tiền 427.565 đồn  tiền tạm ứn  án 

phí sơ thẩm đã nộp theo Biên l i thu tiền số 08724 n à  29/12/2011 củ  Chi 

cục Thi hành án dân sự qu n U. Hoàn trả cho ôn  H2 số tiền 200.000 đồn  đã 

nộp tạm ứn  án phí phúc thẩm theo Biên l i thu tiền số 06093 n à  14/7/2015 

củ  Chi cục Thi hành án dân sự qu n U. Hoàn trả cho bà P1 số tiền 200.000 

đồn  đã nộp tạm ứn  án phí phúc thẩm theo Biên l i thu tiền số 06094 n à  

14/7/2015 củ  Chi cục Thi hành án dân sự qu n U. 

          u  t định thi hành án chủ độn  số: 3294/  -CCTHA ngày 01 tháng 9 

năm 2016  nội dun  cho thi hành khoản:Ôn  H2 và P1 liên đới nộp 572.435 

đồn  án phí sơ thẩm được trừ vào 1.000.000 đồn  tiền tạm ứn  án phí sơ 

thẩm đã nộp theo Biên l i thu tiền số 08724 n à  29/12/2011 củ  Chi cục Thi 

hành án dân sự qu n U. Ông H1 phải nộp 400.000 đồn  án phí sơ thẩm trừ 

vào 200.000 đồn  đã nộp tạm án phí sơ thẩm theo Biên l i thu tiền số 5829 

n à  13/11/2014 củ  Chi cục Thi hành án dân sự qu n U. Ông H1 c n phải 

nộp thêm 200.000 đồn  án phí sơ thẩm. 

        u  t định thi hành án theo đơn  êu cầu số:896/  -CCTHA ngày 08 

thán  12 năm 2016  nội dun  cho thi hành khoản:  uộc ôn  H2 và bà P1 có 
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trách nhiệm hoàn trả ôn  H1  iá trị xâ  dựn  là: 11.448.710 đồn . Ghi nh n 

ông H2 và bà P1 tự n u ện hỗ trợ cho ôn  H1 50.000.000 đồn . 

 Kể từ n à  n ư i được thi hành án c  đơn  êu cầu thi hành án  n u 

n ư i phải thi hành án khôn  th nh toán số tiền nêu trên  thì hàn  thán  c n 

phải trả cho n ư i được thi hành án số tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng Nhà nước qu  định tươn  ứn  với th i  i n chư  thi hành án”: 

K t quả thi hành án như s u: Chi cục Thi hành án dân sự qu n U đã tổ 

chức thi hành xon  đối với các khoản phải thi hành án tại  u  t định thi hành 

án chủ độn  số 3293/  -CCTHA n à  01 thán  9 năm 2016 và số:3294/  -

CCTHA ngày 01 thán  9 năm 2016. 

 ối với  u  t định thi hành án theo đơn  êu cầu số: 896/  -CCTHA 

n à  08 thán  12 năm 2016  ôn  H2 và bà P1 đã nộp tiền 61.448.710 đồn  trả 

cho ông H1. Chi cục Thi hành án dân sự qu n U đã thôn  báo cho ôn  H1 đ n 

nh n tiền nhưn  ôn  H1 khôn  đ n nh n. Do đ   Chi cục đã khấu trừ 265.000 

đồn  để chu ển nộp án phí và phí Thừ  Phát Lại cho ôn  H1 theo  u  t định 

thi hành án chủ độn  số:3294/  -CCTHA n à  01 thán  9 năm 2016; 

chu ển nộp 65.000 đồn  phí Thừ  Phát Lại và thu phí thi hành án 1.843.461 

đồn  theo  u  t định thi hành án theo đơn  êu cầu số: 896/  -CCTHA ngày 

08 thán  12 năm 2016. Số tiền c n lại là 59.275.249 đồn   Chi cục đã chu ển 

 ửi ti t kiệm để xử lý theo qu  định pháp lu t. 

    Các khoản c n phải thi hành:Khôn . 

Tại  ản án dân sự sơ thẩm số:2833/2022/DS-ST ngày 27-7-2022 củ  

Tòa án nhân dân thành phố U  Thành phố H, tu ên xử: 

1.  ình chỉ  êu cầu kh i kiện củ  ôn  N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị 

N ọc P1 về việc  êu cầu ôn  N u ễn Minh H1 trả lại nhà đất c  diện tích 

10,94m
2
 thuộc một phần nhà đất số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P, 

thành phố U  Thành phố H. 

2.  ình chỉ  êu cầu độc l p củ  bà N u ễn Thị N1  êu cầu hủ  Giấ  

chứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất   số 4898/2008/GCN 

do Ủ  b n nhân dân qu n U cấp n à  21/7/2008 và Giấ  chứn  nh n qu ền 

sử dụn  đất số AK 427278 do Ủ  b n nhân dân qu n U cấp  n à  21/7/2008 

cho ôn  N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 đối với nhà đất số 5/2 

 ư n  T, Khu phố S   thử  đất số 509  510  t  bản đồ số 124   phư n  P, 

thành phố U  Thành phố H. 

3.  ình chỉ  iải qu  t một phần  êu cầu độc l p củ  ôn  Lê Hoàn  N2 

đối với  êu cầu buộc ôn  N u ễn Minh H1 trả nhữn  chi phí thuê lu t sư 

th m  i  tố tụn  với số tiền là 99.000.000 đồn . 

4. Chấp nh n một phần  êu cầu kh i kiện củ  ôn  N u ễn Minh H1 

đối với  êu cầu ôn  N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị N ọc P1 trả lại  iá trị 

củ  10,94m
2
 nhà đất số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P, thành phố U, 

Thành phố H: 
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  uộc ôn  N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị N ọc P1 liên đới trả cho 

N u ễn Minh H1  iá trị xâ  dựn  củ  10 94m
2
 nhà tại số 5/2  ư n  T, Khu 

phố S, phư n  P, thành phố U  Thành phố H với số tiền là 11.448.710 đồn . 

Ông N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị N ọc P1 đã thi hành án đối với số tiền 

này. Ôn  N u ễn Minh H1 được qu ền liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố U để nh n số tiền ôn  N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị N ọc P1 đã 

thi hành án là 59.275.249 đồn  và tiền lãi phát sinh  n u c   do Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố U đ n   ửi ti t kiệm khi thi hành qu  t định thi 

hành án theo đơn  êu cầu số 896/  -CCTHA ngày 08/12/2016 củ  Chi cục 

Thi hành án dân sự qu n U  n   là Chi cục Thi hành án dân sự thành phố U). 

  uộc ôn  N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị N ọc P1 liên đới trả cho 

ông N u ễn Minh H1  iá trị qu ền sử dụn  củ  10 94m
2
 đất củ  nhà đất số 

5/2  ư ng T, Khu phố S, phư n  P, thành phố U  Thành phố H với số tiền là 

656.400.000 đồn . 

Kể từ n à  ôn  N u ễn Minh H1 có đơn  êu cầu thi hành án cho đ n 

khi thi hành án xong, ông N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị N ọc P1 c n phải 

chịu tiền lãi củ  số tiền c n phải thi hành án theo mức lãi suất qu  định tại  iều 

357,  iều 468  ộ lu t dân sự năm 2015  trừ trư n  hợp pháp lu t c  qu  định 

khác. 

5. Khôn  chấp nh n một phần  êu cầu kh i kiện củ  ôn  N u ễn Minh 

H1 đối với một phần  êu cầu ôn  N u ễn Anh H2  bà N u ễn Thị N ọc P1 

trả lại  iá trị củ  10,94m
2
 nhà đất số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P, 

thành phố U  Thành phố H và tiền thuê nhà  tiền điện nước với số tiền là 

832.151.290 đồn . 

6. Khôn  chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  ôn  N u ễn Minh H1 về 

việc  êu cầu hủ  Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất 

  số 4898/2008/GCN do Ủ  b n nhân dân qu n U cấp n à  21/7/2008 và 

Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất số AK 427278 do Ủ  b n nhân dân qu n 

U cấp n à  21/7/2008 cho ôn  N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1. 

7. Chấp nh n  êu cầu độc l p củ  ôn  Lê Hoàn  N2: 

Côn  nh n hợp đồn  t n  cho số côn  chứn  30266 do Ph n  côn  

chứn  số 3  Thành phố H chứn  nh n n à  02/10/2015 và hợp đồn  t n  cho 

số côn  chứn  30265 do Ph n  côn  chứn  số 3  Thành phố H chứn  nh n 

ngày 02/10/2015 là đún  pháp lu t. 

Côn  nh n hợp đồn  mu  bán qu ền s  hữu nhà   và chu ển nhượn  

qu ền sử dụn  đất   c  số côn  chứn  23599 do Ph n  côn  chứn  số 3  

Thành phố H chứn  nh n n à  27/8/2019 và hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền 

sử dụn  đất c  số côn  chứn  23600 do Ph n  côn  chứn  số 3  Thành phố 

H chứn  nh n n à  27/8/2019 là đún  pháp lu t. 

N oài r   bản án sơ thẩm c n tuyên về án phí  chi phí tố tụn , qu ền 

khán  cáo củ  các đươn  sự và qu  định về thi hành án. 
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 Ngày 08 và n à  09/8/2022 nguyên đơn ôn  N u ễn Minh H1;  ị đơn: Ôn  

N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 c  đơn khán  cáo bản án dân sự sơ 

thẩm. 
 

          Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Các đươn  sự khôn  thỏ  thu n được với nh u về việc  iải qu  t tr nh 

chấp vụ án. 

Nguyên đơn ôn  N u ễn Minh H1 kháng cáo  êu cầu ôn  N u ễn Anh 

H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 trả lại  iá trị xâ  dựn  nhà là 30.000.000 đồn  

    mươi triệu đồn   và  iá trị qu ền sử dụn  đất diện tích 10,94 m
2
 tại nhà số 

5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P  thành phố U  Thành phố H là 

1.312.800.000 đồn   Một t  b  trăm mư i h i triệu tám trăm n àn đồn   và 

tiền thuê nhà là 252.000.000 đồn   H i trăm năm mươi h i triệu đồn    tổn  

cộn : 1.594.800.000 đồn   tính tr n là 1.500.000.000 đồn   Một t  năm trăm 

triệu đồn  .  

           ị đơn ôn  N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 ủ  qu ền ôn  

Lê Văn Mư i khán  cáo  êu cầu cấp phúc thẩm khôn  chấp nh n  êu cầu củ  

ông H1  buộc ôn  và bà P1 phải trả cho ôn  H1  iá trị qu ền sử dụn  đất củ  

nhà đất số 5/2  ư n  số 2 là 656.400.000 đồn   Sáu trăm năm mươi sáu triệu 

bốn trăm n àn đồn  . 

          N ư i c  qu ền lợi  n h   vụ liên qu n: 

          1. Ôn  Phùn  Minh T2 đại diện theo ủ  qu ền ôn  Lê Hoàn  N2  êu 

cầu cấp phúc thẩm   iữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm. 

          2. Ôn  N u ễn Th nh T1  bà N u ễn Thị Th nh B2  ôn  N u ễn 

Thanh P2  ôn  N u ễn Th nh Hùn   bà Phạm Thị Y, bà Phạm Thị N1  bà 

Nguyễn Thị H4 v n  m t. 

         3. Ủ  b n nhân dân thành phố U  Thành phố H ủ  qu ền ôn  Lê 

N u ễn Trọn  Q c  đơn xin xét xử v n  m t.   

N ư i bảo vệ qu ền và lợi ích hợp pháp củ  n u ên đơn phát biểu ý 

ki n: Cấp sơ thẩm xác định  iá trị xâ  dựn  theo  iên bản định  iá n à  

14/9/2012 là 11.448.710 đồn   Mư i một triệu bốn trăm bốn mươi tám n àn 

bả  trăm mư i đồn ) và xác định  iá trị qu ền sử dụn  đất củ  diện tích 

10,94 m2 theo  iên bản định  iá n à  14/12/2021 củ  T   án nhân dân thành 

phố U  thành phố H là khôn  đún  theo  iá hiện n    vì theo  iá hiện n    iá 

trị xâ  dựn  là 30.000.000 đồn  và  iá trị xâ  dựn  qu ền sử dụn  đất là 

120.000.000 đồn /m2 là 1.312.800.000 đồn   Một t  b  trăm mư i h i triệu 

tám trăm n àn đồn   và tiền thuê nhà là 252.000.000 đồn   H i trăm năm mươi 

h i triệu đồn    tổn  cộn : 1.594.800.000 đồn   tính tr n là 1.500.000.000 

đồn   Một t  năm trăm triệu đồn  . Vì v  , đề n hị Hội đồn  xét xử phúc 

thẩm  sử  bản án dân sự sơ thẩm theo hướn  chấp nh n toàn bộ  êu cầu kh i 
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kiện củ  n u ên đơn  buộc bị đơn phải hoàn trả lại cho n u ên đơn số tiền 

1.500.000.000 đồn   Một t  năm trăm triệu đồn   nêu trên.       

          ại diện Viện  iểm s t nh n d n Thành phố Hồ Chí Minh ph t biểu - 

đề nghị:  

 Từ khi thụ lý vụ án cho đ n khi c   u  t định đư  vụ án r  xét xử  

Thẩm phán thực hiện đún  theo qu  định củ  pháp lu t và tại phiên tòa, Hội 

đồn  xét xử thực hiện đún  theo trình tự củ   ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 

2015. Các đươn  sự chấp hành đún  theo qu  định củ  phát lu t. 

 Về nội dun :Tại phiên t    n u ên đơn và bị đơn đều khôn  xuất trình 

được chứn  cứ  ì để chứn  minh cho việc khán  cáo củ  nình nên đề n hị 

Hội đồn  xét xử khôn  chấp nh n khán  cáo củ  n u ên đơn  bị đơn   iữ 

n u ên bản án dân sự sơ thẩm.  

                                        NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u khi n hiên cứu các tài liệu  chứn  cứ c  tron  hồ sơ vụ án được thẩm tr  

tại phiên t   và căn cứ vào k t quả tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên t   và ý ki n phát 

biểu củ  Viện kiểm sát  Hội đồn  xét xử nh n định: 

[1] Ôn  Lê Hoài N2 ủ  qu ền ôn  Phùn  Minh T2; Ủ  b n nhân dân thành 

phố U  Thành phố H ủ  qu ền ôn  Lê N u ễn Trọn  Q  việc ủ  qu ền nà  phù 

hợp với  iều 85  ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015. 

[2] Tại phiên t   phúc thẩm, bà Phạm Thị Y  ôn  N u ễn Th nh T1, bà 

N u ễn Thị Th nh B2  ôn  N u ễn Th nh P2  ôn  N u ễn Th nh H3, bà N u ễn 

Thị N1 và bà N u ễn Thị H4 v n  m t; Ông Lê N u ễn Trọn  Q đại diện theo 

ủ  qu ền củ  Ủ  b n nhân dân thành phố U  Thành phố H c  đơn xin xét 

xử v n  m t. Căn cứ  vào khoản 2,3  iều 296  ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015  

T   án ti n hành phiên t   phúc thẩm theo qu  định củ  pháp lu t. 

[3]  ối với  êu cầu khán  cáo củ  ông N u ễn Minh H1  êu cầu ôn  

N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 trả lại  iá trị xâ  dựn  là 

30.000.000 đồn    iá trị qu ền sử dụn  đất củ  diện tích 10 94 m2 tại nhà số 

5/2  ư n  T  Khu phố S  Phư n  P  thành phố U  Thành phố H là 

1.312.800.000 đồn  và tiền thuê nhà là 252.000.000 đồn   tổn  cộn : 

1.594.800.000 đồn   tính tr n là 1.500.000.000 đồn .  

[4] Tron  quá trình thu th p chứn  cứ   cấp sơ thẩm và tại phiên t   sơ 

thẩm n à  27/7/2022 n u ên đơn ôn  H1 khai nhà đất số 5/2   ư n  T, Khu 

phố S  phư n  P, thành phố U  Thành phố H c  n uồn  ốc củ  bà   u Thị T3 

tạo l p vào năm 1965. Bà T3 là bà n oại củ  ôn  và là mẹ củ  ôn  N u ễn 

Anh H2. Năm 2004 bà T3 ch t, ôn  c  n ăn căn nhà số 5/2   ư n  T phía 

trước cho ôn  H2  ; C n  i  đình ôn    phí  s u c  diện tích 10 94m
2
.
  
Năm 

2004 ông
  
xâ  dựn  nhà trên phần diện tích nà  để  , chi phí là 30.000.000 

đồn      mươi triệu đồn   do ôn  bỏ r . Năm 2008 ôn  H2 được Ủ  b n 

nhân dân thành phố U  Thành phố H cấp Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu căn 

nhà nêu trên  b o  ồm luôn phần diện tích 10.94 m
2
 thuộc s  hữu củ  ông). 
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Vì v    ôn   êu cầu ông H2 và bà P1 phải trả lại cho ông  iá trị xâ  dựn  nhà 

là  30.000.000 đồn      mươi triệu đồn  ,  iá trị qu ền sử dụn  đất củ  diện 

tích 10 94 m
2
 tại nhà số 5/2  ư n  số 2 là 1.312.800.000 đồn   Một t  b  trăm 

mư i h i triệu tám trăm n àn đồn  . Phí  ôn  H2  bà P1 và ôn  Lê Hoàn  N2 

khai năm 2008 ôn  H2 và bà P1 được Ủ  b n nhân dân Thành phố U  Thành 

phố H cấp Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đất   

số:4898/2008/GCN, diện tích đất   200m
2
 thuộc thử  số 509  t  bản đồ số 

124, tại đị  chỉ: Số 5/2  ư n  T và Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất số: 

AK 427278, diện tích đất trồn  câ  lâu năm 64m
2
, thuộc thử  số 510  t  bản 

đồ số 124, tại đị  chỉ: Số 5/2  ư n  T. Ngày 02/10/2015 ông H2, bà P1 ký 

hợp đồn  t n  cho nhà đất 5/2  ư n  T cho các con,  ồm:Ôn  N u ễn 

Thanh T1  bà N u ễn Thị Th nh B2  ôn  N u ễn Th nh P2  ôn  N u ễn 

Thanh H3. Ngày 06/01/2016, ông T1, bà B2, ông P2, ông H3 được cấp Giấ  

chứn  nh n qu ền s  hữu nhà  qu ền sử dụn  đất căn nhà trên. Ngày 

27/8/2019, ông T1, bà B2, ông P2, ông H3 ký hợp đồn  mu  bán qu ền s  

hữu nhà   và chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất   nêu trên cho ông N2. Cùng 

ngày 27/8/2019 ông T1, bà B2, ông P2, ông H3 ký hợp đồn  chu ển nhượn  

qu ền sử dụn  đất trồn  câ  lâu năm c  diện tích 64m
2
  thử  đất số 510  t  

bản đồ số 124  tại đị  chỉ số 5/2   ư n  T với ôn  N2. Ngày 18/9/2019, ông 

N2 được Chi nhánh Văn ph n   ăn  ký  ất đ i qu n U (nay là thành phố U)  

Thành phố H đăn  ký th   đổi là n ư i c  qu ền s  hữu nhà và qu ền sử 

dụn  đất đối với nhà đất số 5/2,  ư n  T. Ông N2 đã nh n nhà đất nêu nêu 

trên. Ngày 29/10/2019, ông N2 được Ủ  b n nhân dân qu n U (nay là thành 

phố U)  Thành phố H cấp Giấ  phép xâ  dựn  số: 2517/GPXD về việc xâ  

dựn  nhà tại thử  509  510 t  bản đồ số 124  tại đị  chỉ số 5/2   ư n  T. Hiện 

nay, ông N2 xâ  dựn  nhà xon . 

         [4.1] Căn cứ vào l i kh i củ  ông H1, ông H2  bà P1, ông N2 và căn cứ 

vào các tài liệu  chứn  cứ c  tron  hồ sơ thể hiện hiện trạn  nhà cũ số 5/2 

 ư n  T  Khu phố S  Phư n  P  thành phố U  Thành phố H khôn  c n  ông 

N2 đã xâ  dựn  nhà mới hoàn thiện. Tu  nhiên  theo Biên bản định  iá n à  

14/9/2012 củ  T   án nhân dân qu n U (nay là thành phố U)  Thành phố H 

thể hiện  iá trị xâ  dựn  củ  diện tích 10,94m
2 
tại

 
nhà số 5/2  ư n  số 2 là 

11.448.710 đồn   Mư i một triệu bốn trăm bốn mươi tám n àn bả  trăm 

mư i đồn   nên cấp sơ thẩm xác định  iá trị xâ  dựn  củ  diện tích 10,94m
2 

nhà đất số 5/2  ư n  T là 11.448.710 đồn   Mư i một triệu bốn trăm bốn 

mươi tám n àn bả  trăm mư i đồn   và buộc bị đơn trả lại cho n u ên đơn 

số tiền 11.448.710 đồn   Mư i một triệu bốn trăm bốn mươi tám n àn bả  

trăm mư i đồn   nêu trên là c  căn cứ. Phí  ôn  H1 cho rằn  chi phí xâ  

dựn  nhà trên diện tích 10 94m
2 
là

 
30.000.000 đồn      mươi triệu đồn   nên 

 êu cầu ôn  H2, bà P1 trả lại  iá trị xâ  dựn  nhà là 30.000.000 đồn      

mươi triệu đồn   nhưn  ôn  H1 khôn  cun  cấp tài liệu chứn  cứ chứn  

minh nên cấp sơ thẩm khôn  chấp nh n  êu cầu củ  ông H1  êu cầu ông H2 

và bà P1 phải trả lại  iá trị xâ  dựn  nhà củ  diện tích 10 94m
2
 là 30.000.000 
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đồn      mươi triệu đồn   là đún  nên khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo 

củ  ôn  H1.   

 [4.2] Theo  iên bản định  iá n à  14/12/2021 củ  T   án nhân dân 

thành phố U  thành phố H thì 1m
2
, đất tại đị  chỉ: Số 5/2  ư n  T, Khu phố 

S, phư n  P, thành phố U  Thành phố H c   iá là 60.000.000đồn /m
2
. Như 

v     iá trị qu ền sử dụn  đất củ  diện tích 10,94m
2
 x

 
60.000.000đồn /m

2 
= 

656.400.000 đồn  Sáu trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm n àn đồn  . Vì v    

cấp sơ thẩm căn cứ  iên bản định  iá n à  14/12/2021 để xác định  iá trị 

qu ền sử dụn  đất củ  diện tích 10.94m
2
 x 60.000.000đồn /m

2  
= 

656.400.000 đồn   Sáu trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm n àn đồn   và 

buộc ôn  H2 và bà P1 phải trả lại cho ôn  H1  iá trị qu ền sử dụn  đất củ  

diện tích 10.94m
2
 là 656.400.000 đồng  Sáu trăm năm mươi sáu triệu bốn 

trăm n àn đồn   là c  căn cứ. Phí  ông H1 cho rằn   iá trị qu ền sử dụn  đất 

củ  diện tích 10 94m
2 
đất với số tiền là 120.000.000đồn /m2

 
là

 
1.312.800.000 

đồn   Một t  b  trăm mư i h i triệu tám trăm n àn đồn   nhưn  khôn  cun  

cấp tài liệu chứn  cứ chứn  minh nên cấp sơ thẩm khôn  chấp nh n  êu cầu 

củ  ôn  H1  êu cầu ôn  H2 và bà P1 phải trả lại  iá trị qu ền sử dụn  đất củ  

diện tích 10 94m2 là 1.312.800.000 đồn   Một t  b  trăm mư i h i triệu tám 

trăm n àn đồn   là đún  nên khôn  chấp nh n  êu cầu  khán  cáo củ  ôn  

H1.   

[4.3] Tại phiên t   sơ thẩm n à  27/7/2022 và tại phiên t   phúc  ông 

H1  êu cầu ôn  H2 và bà P1 trả tiền thuê nhà, từ thán  4/2015 đ n n à  xét 

xử sơ thẩm là 252.000.000 đồn   H i trăm năm mươi h i triệu đồn  . Tuy 

nhiên, ông H1 chỉ cun  cấp  hợp đồn  thuê nhà đề ngày 05/6/2021, thuê nhà 

số 647/10  uốc lộ R  phư n  P, thành phố U  Thành phố H và phía ông H1 

khai thuê căn nhà nà  từ th i  i n nào đ n th i  i n nào thì ôn  khôn  nhớ.  

N à  02/6/2022 T   án nhân thành phố U  Thành phố H xác minh thu 

th p  iá thuê nhà trên đị  bàn phư n  P, thành phố U  Thành phố H. N à  

27/6/2022 Ủ  b n nhân dân phư n  P  thành phố U  Thành phố H và Phòng 

Tài chính K  hoạch thành phố U  Thành phố H thì khôn  c  thôn  tin về  iá 

thuê nhà nên khôn  cun  cấp được cho T   án nhân dân thành phố U  Thành 

phố H; M t khác  phí  ôn  H1 khôn  cun  cấp tài liệu chứn  cứ chứn  minh 

việc ông H1 thuê nhà khác  , từ  thán  4/2015 đ n n à  xét xử sơ thẩm  với 

số tiền thuê là 252.000.000 đồn   H i trăm năm mươi h i triệu đồn  . Vì v    

cấp sơ thẩm khôn  chấp nh n  êu cầu củ  ôn  H1  êu cầu ôn  H2 và bà P1 

trả lại tiền thuê nhà 252.000.000 đồn   H i trăm năm mươi h i triệu đồn   là 

đún  nên khôn  chấp nh n khán  cáo củ  ôn  H1. 

  [4.4] Như v    tổn  cộn  số tiền ôn  H1  êu cầu được chấp nh n là 

667.848.710 đồn    ồm 11.448.710 đồn  là  iá trị xâ  dựn    656.400.000 

đồn  là  iá trị qu ền sử dụn  đất). 
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  Tổn  số tiền ôn  H1  êu cầu khôn  được chấp nh n là 1.500.000.000 

đồn  - 667.848.710 đồn  = 832.151.290 đồn   Tám trăm b  mươi h i triệu 

một trăm năm mươi mốt n àn h i trăm chín mươi đồn  . 

 [5]  ối với  êu cầu khán  cáo củ  ôn  N u ễn Anh H2 và bà N u ễn 

Thị N ọc P1 khôn  đồn  ý trả lại cho ôn  N u ễn Minh H1  iá trị qu ền sử 

dụn  đất củ  diện tích 10.94 m
2
 là 667.848.710 đồn .  

    [6] Căn cứ vào tài liệu  chứn  cứ c  tron  hồ sơ thể hiện, ôn  N u ễn 

Văn L2  ch t năm 1958  và bà   u Thị T3 c  04 n ư i con là ôn  N u ễn 

Văn N3  ch t năm 1966   bà N u ễn Thị B3  ch t năm 1974    bà N u ễn 

Thị N1 và ôn  N u ễn Anh H2. Bà N u ễn Thị  3 c  02 n ư i con là bà 

N u ễn Thị H4 và ôn  N u ễn Minh H1. 

[6.1] Căn cứ T  kh i  i  đình do Ủ  b n nhân dân Cách mạn  cộn  

h   Miền N m Việt N m khôn  r  n à   thể hiện  i  đình c  06 n ư i   ồm: 

 à   u Thị T3  hộ trư n    ôn  N u ễn Anh H2  ôn  N u ễn Minh H1  bà 

N u ễn Thị H4; N oài r   tron  hộ c n c  bà N u ễn Thị Thu N4  cháu  và 

bà Lê Thị L  dâu .  Theo Giấ  chứn  nh n đăn  ký nhân khẩu thư n  trú 

tron  hộ cấp n à  01/10/1976 tron  hộ c  04 n ư i  chủ hộ là bà   u Thị T3, 

ông H2, ông H1 và bà H4. Theo Giấ  chứn  nh n hộ khẩu thư n  trú cấp 

n à  10/3/1982 tron  hộ c  04 n ư i  cụ T3 là chủ hộ với ôn  H2, ông H1 và 

bà H4. Ông H2 đứn  chủ hộ từ n à  12/02/2004 do bà   u Thị T3 ch t n à  

13/01/2004  tron  đ  c  hộ bà H4, ông H1. M t khác  theo l i kh i củ  bà 

N u ễn Thị N1 thể hiện ôn  T3 sinh sốn  cùn  bà B3 và h i cháu n oại  s u 

đ  bà H4 đi lấ  chồn . S u khi bà B3 ch t thì h i n ư i con củ  bà B3 vẫn 

sốn  chun  với bà T3. Ông H2 c   i  đình riên  sinh sốn  phí  bên vợ  s u 

khi bà T3 ch t  ôn  H2 mới dọn về căn nhà nơi tr nh chấp. Như v    nhà đất 

tại 5/2  ư n  T  Khu phố S  Phư n  P, Thành phố U  Thành phố H do bà 

  u Thị T3 cùn  các con cháu sử dụn  từ trước năm 1976  tron  đ  c  ông 

H2 và ôn  H1 cùn  sử dụn  . Tron  quá trình  sử dụn  nhà  đất thì bà T3 và 

các con  cháu khôn  c  văn bản thỏ  thu n qu ền sử dụn  đối với nhà  đất 

nà . Ôn  H2  bà P1 kh i nhà đất là do ôn  Trần Văn S cho riêng ông H2 

nhưn  khôn  xuất trình được tài liệu  chứn  cứ để chứn  minh. Việc ôn  H2 

cho rằn  ôn  H1   nh  phí  s u nhà  đất nêu trên vào năm 2005 cũn  khôn  

phù hợp với các tài liệu  chứn  cứ nêu trên. Vì v    một phần nhà  đất c  diện 

tích 10.94 m
2
 tại nhà 5/2  ư n  T  Khu phố S  Phư n  P  Thành phố U  

Thành phố H thuộc qu ền s  hữu, sử dụn  củ  ôn  H1 và bà Y là phù hợp với 

qu  định củ  pháp lu t. N à  21/7/2008 ông H2 và bà P1 được Ủ  b n nhân 

dân Thành phố U  Thành phố H cấp Giấ  chứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và 

qu ền sử dụn  đất   số: 4898/2008/GCN, diện tích đất   200m
2
, thuộc thử  

số 509  t  bản đồ số 124  tại đị  chỉ số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P, 

thành phố U  Thành phố H và cùn  n à  Ủ  b n nhân dân thành phố U  Thành 

phố H cấp Giấ  chứn  nh n qu ền sử dụn  đất số: AK 427278  diện tích đất 

trồn  câ  lâu năm 64m
2
 thuộc thử  số 510  t  bản đồ số 124  tại đị  chỉ số 5/2 

 ư n  T cho ông H2 và bà P1. Do v    cấp sơ thẩm buộc ôn  H2, bà P1 liên 
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đới trả cho ông H1  iá trị qu ền sử dụn  đất củ  diện tích 10,94m
2
 củ  nhà, 

đất số 5/2  ư n  T, Khu phố S, phư n  P, thành phố U, Thành phố H là 

656.400.000 đồn   Sáu trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm n àn đồn   là c  

căn cứ nên khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  bị đơn ông H2 và bà P1. 

         [7] Từ nh n định trên  Hội đồn  xét xử  xét thấ   êu cầu khán  cáo củ  

nguyên đơn ôn  H1 và bị đơn ông H2  bà P1 là khôn  c  cơ s  chấp nh n; 

Giữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm như ý ki n củ   ại diện Viện kiểm sát 

nhân dân Thành phố H. 

         Xét đề n hị củ  N ư i bảo vệ qu ền và lợi ích hợp pháp củ  n u ên 

đơn là khôn  c  cơ s  như đã nh n định trên nên khôn  được chấp nh n.  

          [8] Các nội dun  khác  các đươn  sự khôn  khán  cáo  Viện kiểm sát 

khôn  khán  n hị nên  iữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm.  

          [9] Án phí dân sự phúc thẩm:Do khôn  chấp nh n  êu cầu kháng cáo 

củ  ôn  H1 nên ông H1 phải chịu 300.000 đồn      trăm n àn đồn  . 

 Ông N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 được miễn tạm nộp án 

phí phúc thẩm. 

   Vì các lẽ trên; 

 UYẾT  ỊNH: 

           -Căn cứ vào khoản 1  iều 148 và khoản 1  iều 308 củ   ộ lu t Tố tụn  

dân sự năm 2015; 

 -Căn cứ N hị qu  t số:326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  

b n Thư n  vụ  uốc hội qu  định về mức thu  miễn   iảm  thu nộp  quản lý 

và sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án; 

-Căn cứ Lu t thi hành án dân sự sử  đổi  bổ sun  năm 2014. 

Tuyên   : 

1.Khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  n u ên đơn ôn  N u ễn 

Minh H1;  ị đơn ôn  N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1. 

          2. Giữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm số:2833/2022/DS-ST ngày 

27/7/2022 củ  T   án nhân dân thành phố U  Thành phố H. 

              3. Án phí dân sự phúc thẩm:Ôn  N u ễn Minh H1 phải chịu 300.00 

đồn      trăm n àn đồn    được trừ vào số tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm 

ông H1 đã nộp 300.000 đồn  theo  iên l i thu tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm 

số: AA/2021/0028115 ngày 11/8/2022 củ  Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố U, Thành phố H. 

            Ôn  N u ễn Anh H2 và bà N u ễn Thị N ọc P1 được miễn. 

            Trư n  hợp bản án  qu  t định được thi hành theo qu  định tại  iều 2 

Lu t thi hành án dân sự  thì n ư i được thi hành án dân sự  n ư i phải thi 

hành án dân sự c  qu ền thỏ  thu n thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự 
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n u ện thi hành án ho c bị cưỡn  ch  thi hành án theo qu  định tại các  iều 

6  7  7  và 9 Lu t thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án được thực hiện 

theo qu  định tại  iều 30 Lu t thi hành án dân sự sử  đổi  bổ sun  năm 2014.   

 4.  ản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp lu t kể từ n à  tu ên án. 

 Nơi nhận: 

- TAND Tối c o; 

- TAND cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND thành phố Thủ  ức;  

- Chi cục THADS thành phố Thủ  ức; 

- Các đươn  sự;   

- Lưu hồ sơ;  

- Lưu Văn ph n .                                                                                                                               

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        
 

( ã  ý) 

Nguyễn Thị Thu 

 

 


